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MÔN THI: KỸ THUẬT TRỒNG RỪNG

PHẦN LÝ THUYẾT

(Thời gian làm bài 45 phút không kể thời gian phát đề)

CÂU I: ( 5 điểm)


Nêu khái niệm công nghệ nuôi cấy mô tế bào? Cơ sở khoa học của phương pháp nhân giống ứng dụng công nghệ nuôi cấy mô tế bào?

CÂU II: ( 5 điểm )


Nêu các phương pháp phòng trừ sâu, bệnh hại cây rừng? Khi nào thì áp dụng phương pháp hóa học? Khi sử dụng thuốc bảo vệ thực vật cần thực hiện nguyên tắc nào?

…………………………HẾT……………………….
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MÔN THI: KỸ THUẬT TRỒNG RỪNG

HƯỚNG DẪN CHẤM PHẦN LÝ THUYẾT

	Nội dung trả lời
	Thang điểm

	Câu 1: ( 5 điểm )

Khái niệm

Nuôi cấy mô tế bào là phương pháp sản xuất hàng loạt cây con từ các bộ phận của cây (các cơ quan, mô, tế bào) bằng cách nuôi cấy chúng trong ống nghiệm ở điều kiện vô trùng, có môi trường thích hợp và cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng.
	2 điểm

	Cơ sở khoa học:

Nguyên lý cơ bản của nuôi cấy mô tế bào là tính toàn năng của tế bào thực vật.
	1 điểm

	Mọi thông tin di truyền quy định quá trình phát sinh và phát triển của sinh vật đều được ghi trong tế bào. 
	1 điểm

	Bất cứ tế bào nào đều chứa hệ gen quy định kiểu gen của loài đó.
	0,5 điểm

	Các cơ quan này đều có khả năng sinh sản vô tính để trở thanh cây hoàn chỉnh, nếu được nuôi trong môi trường thích hợp.
	0,5 điểm

	Câu 2: ( 5 điểm )

Các biện pháp phòng trừ sâu bệnh hại cây rừng:

Biện pháp kỹ thuật canh tác.
	0,5 điểm

	Biện pháp phòng, trừ sinh học.
	0,5 điểm

	Biện pháp hóa học.
	0,5 điểm

	Biện pháp sử dụng các giống cây trồng có khả năng chống chịu sâu bệnh.
	0,5 điểm

	Biện phấp thủ công.
	0,5 điểm

	Biện pháp vật lý.
	0,5 điểm

	Khi nào sử dụng biện pháp hóa học?

Biện pháp này chỉ được sử dụng khi sâu, bệnh gây hại tới ngưỡng gây thiệt hại tới năng suất và chất lượng cây trồng. 
	1 điểm

	Khi sử dụng biện pháp hóa học cần thực hiện theo nguyên tắc 4 đúng:

Đúng thuốc
	0,25 điểm

	Đúng liều lượng
	0,25 điểm

	Đúng lúc
	0,25 điểm

	Đúng cách
	0,25 điểm
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MÔN THI: KỸ THUẬT TRỒNG RỪNG

PHẦN THỰC HÀNH

(Thời gian làm bài 60 phút không kể thời gian phát đề)

ĐỀ I: (10 điểm)


Hãy thực hiện các thao tác xử lí hạt giống dùng nhiệt độ?


Nêu các phương pháp để kích thích hạt giống nảy mầm?

ĐỀ II: (10 điểm)


Hãy thực hiện các thao tác làm đất và đóng bầu?


Nêu yêu cầu của đất làm ruột bầu?

ĐỀ III: (10 điểm)


Hãy thực hiện các bước trồng cây rừng?


Nêu các bước chăm sóc cây rừng sau khi trồng?

ĐỀ IV: (10 điểm)


Hãy thực hiện các khâu trong quy trình thu hái hạt giống cây rừng?


Nêu nguyên tắc chọn cây lấy hạt giống?

……………….HẾT…………………
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MÔN THI: KỸ THUẬT TRỒNG RỪNG

HƯỚNG DẪN CHẤM PHẦN THỰC HÀNH

ĐỀ I (10 điểm)

	Nội dung trả lời
	Thang điểm

	Các bước xử lý hạt giống bằng nhiệt độ cao:

Bước 1: Cân lấy 1g hạt cho vào túi vải 


 
	(1 điểm)

	Bước 2: Đun nước sôi, pha 2 sôi 3 lạnh 



	(1 điểm)

	Bước 3: Ngâm túi hạt vào cốc đã pha khoảng 5 ( 6 giờ 

	(1 điểm)

	Bước 4: Dùng khăn bông thấm ướt để ủ túi hạt 


	(1 điểm)

	Bước 5: Rửa chua cho hạt bằng nước ngày 2 lần 


	(1 điểm)

	Bước 6: Gieo hạt đã nứt nanh trên luống 



	(1 điểm)

	Nêu các biện pháp kích thích hạt giống nảy mầm:

Dùng nhiệt độ cao 






	(1 điểm)

	Tác động cơ giới 






	(1 điểm)

	Tác động hóa học 






	(1 điểm)

	Bón lót trước khi gieo hạt 




	(1 điểm)


ĐỀ II (10 điểm)
	Nội dung trả lời
	Thang điểm

	Các bước làm đất đóng bầu:

Bước 1: Lấy đất ở tầng B ( 21 ( 40cm ) phơi ải, đập nhỏ. 
	(2 điểm)

	Bước 2: Trộn đất với phân chuồng hoai xơ dừa, tro trấu. 
	(2 điểm)

	Bước 3: Đóng bầu, lưu ý dùng hai ngón tay ấn chặt hai góc của bầu sau đó mới tiếp tục cho đất vào tiếp, làm như vậy bầu sẽ thẳng không bị gãy. 
	(2 điểm)

	Bước 4: Xếp các bầu đã đóng vào luống và tưới nhẹ cho đất ở bầu ngấm đều tới tận đáy. 
	(2 điểm)

	Yêu cầu đất làm ruột bầu:

Lấy đất có thành phần cơ giới nhẹ. 


	(0,5 điểm)

	Lấy đất ở tầng B sâu từ 21 đến 40cm.  

	(0,5 điểm)

	Đất có độ trung tính. 




	(0,5 điểm)

	Đất phơi ải, đập nhỏ, sàng qua lưới


	(0,5 điểm)


ĐỀ III (10 điểm)

	Nội dung trả lời
	Thang điểm

	Các bước thực hiện trồng cây rừng:

     Bước 1: Cuốc xới lại đất trong hố đã đào đất. 



 
	(1 điểm)

	Bước 2: Cuốc một nhát mạnh vào giữa hố hoặc dùng mai, thuổng để tạo thành một lỗ sâu hẹp. 







	(2 điểm)

	Bước 3: Đặt cây con rễ trần xuống lỗ, cổ rễ bằng mặt đất, thân đứng thẳng không để cong rễ, sau đó nhẹ nhàng lấp đất. 



	(2 điểm)

	Bước 4: Dùng tay nén chặt đất rễ cây tiếp xúc chặt với đất. 


	(1 điểm)

	Bước 5: Dùng cuốc vun đất xung quanh gốc. 




	(1 điểm)

	Các bước chăm sóc sau khi trồng:

Phá, chặt cây bụi, cỏ dại. 







	(1 điểm)

	-   Xới và vun gốc cây với đường kính 0,6 - 1,2 m 



	(1 điểm)

	-   Trồng rặm những cây chết bằng cây cùng kích cỡ với cây trồng trước 
	(1 điểm)


ĐỀ IV (10 điểm)

	Nội dung trả lời
	Thang điểm

	Các khâu trong quy trình thu hái hạt giống cây rừng:

     Bước 1: Xác định loài cây thu hạt giống và phương thức thu hạt giống.  
	(1 điểm)

	Bước 2: Xác định chính xác cây cụ thể sẽ thu hạt giống. 


	(1 điểm)

	Bước 3: Xác định thời điểm hạt chín tại địa phương. 




	(1 điểm)

	Bước 4: Chuẩn bị công cụ thu hái. 






	(1 điểm)

	Bước 5: Thu hái quả và phơi hoặc thu quả để tách lấy hạt. 


	(1 điểm)

	Bước 6: Làm sạch hạt. 







	(0,5 điểm)

	Bước 7: Cất giữ và bảo quản hạt 






	(0,5 điểm)

	Nguyên tắc chọn cây lấy hạt giống:

- Chọn cây trong rừng thuần loại. 




	(1 điểm)

	- Chọn cây đến tuổi thành thục hoặc gần tuổi thành thục. 



	(1 điểm)

	- Cây phải có sự sinh trưởng ở mức trung bình trở lên.



	(1 điểm)

	- Cây không nhiễm bệnh, có hoa quả nhiều
	(1 điểm)
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